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Phần I: Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1: Thói quen nào làm cho trẻ em bị nhiễm giun?
A. Nghịch phá đồ vật		B. Cho tay vào miệng		
C. Ngoái mũi		           D. Hay dụi mắt
Câu 2:  Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực không tiếp xúc?
A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.
B. Gió thổi làm thuyền chuyển động 
C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào cầu môn.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 3: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. Mặt dưới của lá.            B. Mặt trên của lá.           
C. Thân cây.                        D. Rễ cây.
Câu 4. Ngành thực vật nào sau đây có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử?
A. Rêu.        	            B. Dương xỉ.          	
C. Hạt trần.              	            D. Hạt kín.
Câu 5.  Loại nấm nào sau đây được dùng làm thuốc?
A. Nấm mốc.           B. Nấm kim châm.	   
C. Nấm rơm.	D. Nấm linh chi.
Câu 6.  Đặc điểm của người bị bệnh hắc lào là
A. xuất hiện những vùng da phát ban đỏ, gây ngứa.
B. xuất hiện các mụn nước nhỏ li ti, ngây ngứa.
C. xuất hiện vùng da có dạng tròn, đóng vảy, có thể sưng đỏ và gây ngứa.
D. xuất hiện những bọng nước lớn, không ngứa, không đau nhức.
Câu 7.  Động vật không xương sống bao gồm:
A. Cá, thằn lằn, ếch, chim bồ câu, thỏ.	B. Mực, tôm, sứa, ốc sên.
C. Cá, giun, sứa, cá cóc Tam Đảo.	D. Thủy tức, giun, sán lá gan, rắn.
Câu 8. Trường hợp nào sau đây lực làm thay đổi hướng chuyển động của vật?
A. Khi đập mạnh quả bóng vào bức tường, quả bóng bật ngược trở lại.
B. Kéo dây cung căng ra.
C. Dùng tay ép chặt quả bóng cao su, quả bóng cao su bị lõm vào.
D. Tàu hỏa khi vào nhà ga.
Câu 9. Quả bóng đang bay tới cầu môn thì bị thủ môn phá ra ngoài. Lực của người thủ môn tác dụng vào quả bóng gây ra kết quả nào? 
A. Quả bóng chỉ bị biến dạng.	
B. thay đổi hướng chuyển động của quả bóng.	
C. thay đổi tốc độ chuyển động của quả bóng.	
D. Quả bóng vừa bị biến dạng vừa thay đổi chuyển động.
Câu 10: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực tiếp xúc?
A. Hai thanh nam châm hút nhau.	         B. Hai thanh nam châm đẩy nhau.
C. Mẹ em ấn nút công tắc bật đèn.                   D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Câu 11: Ô tô đang chuyển động, người lái xe hãm phanh thì chuyển động của ô tô như thế nào?
A. Chuyển động nhanh dần.             C. Chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
B. Dừng lại ngay lập tức.                 D. Chuyển động nhanh dần sau đó chậm dần.
Câu 12.  Cho các vai trò sau:
(1) Đảm bảo sự phát triển bền vũng của con người
(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu
(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người
Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
A. (1), (3), (4).	B. (2), (3), (5).	C. (1), (2), (3).	D. (2), (4), (5).
Câu 13. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.	          B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.	     	D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 14. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
 A. Góp phần tạo nên hiệu ứng nhà kính.           B. Ngăn biến đổi khí hậu.	
 C. Giữ đất, giữ nước.                                        D. Cung cấp thức ăn, nơi ở.
Câu 15. Đâu là tác hại của thực vật?
A. Giúp  không khí trong lành.		          B. Làm thuốc. 	
C. Gây ngộ độc, tử vong.			D. Cung cấp thức ăn.
Câu 16. Đơn vị của lực là
A. niutơn.		B. mét.	    C. giờ.	         D. gam.
Câu 17. Dụng cụ dùng để đo lực là
A. cân.		B. đồng hồ.		C. thước dây.		D. lực kế.

Câu 18. Trong tự nhiên, nấm có vai trò gì?
A. Cung cấp thức ăn.	B. Lên men bánh, bia, rượu…
C. Dùng làm thuốc.         D. Tham gia phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật.
Câu 19. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Vận động viên nâng tạ.	  B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân.
C. Giọt mưa đang rơi.	            D. Bạn Nam đóng đinh vào tường.
Câu 20: Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. Mặt dưới của lá.	B. Mặt trên của lá.	      C. Thân cây.    	      D. Rễ cây.
Câu 21: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?
A. Hình thái đa dạng.	          B. Có xương sống.		
C. Kích thước cơ thể lớn.		D. Sống lâu.
Câu 22: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi.    		B. Cây nhãn, cây hoa ly, cây thông.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm.                    D. Cây thông, cây rêu, cây vạn tuế.
Câu 23: Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.              B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.       D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 24: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.                     
B. Số lượng loài và môi trường sống.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
Phần II: Tự luận 
Câu 1: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách nào? Vì sao?
- Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách quang hợp. 
- Vì thực vật quang hợp có khả năng lọc bớt  khí độc, giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và khí oxygen trong không khí.
Câu 2: Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?
+ Trồng rừng: phủ xanh đồi trọc, cung cấp chỗ ở cho các loài động vật
+ Xây dựng hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên: bảo vệ, cung cấp môi trường sống tự nhiên cho các loài sinh vật
+ Nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ sản phẩm từ các loài động, thực vật quý hiếm: giảm săn bắt, khai thác các động, thực vật quý hiếm
+ Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
+ Tuyên truyền các hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học
+ Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm.
+ Vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ đa dạng sinh học
Câu 3: Em hãy giải thích vì sao khi mua đồ ăn thức uống chúng ta cần quan tâm đến màu sắc và hạn sử dụng?
Khi mua đồ ăn thức uống chúng ta cần quan tâm đến màu sắc và hạn sử dụng vì thực phẩm khi để lâu dễ xuất hiện nấm và sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (thay đổi màu sắc, mùi vị,..) có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Câu 4:  Để phòng tránh bệnh giun sán kí sinh ở người chúng ta cần có những biện pháp nào?
- Giữ vệ sinh trong ăn uống
- Ăn chín, uống sôi
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Tẩy giun sán định kì 6 tháng/lần.
Câu 5: Tại sao nói rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất?
- Cây xanh quang hợp sử dụng khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen vào không khí giúp con người hô hấp.
- Lá cây xanh có tác dụng cản bụi, diệt vi khuẩn và giảm ô nhiễm môi trường.
Câu 6: Tại sao nói giun đất là bạn của nhà nông? 
	Vì gian đất trong quá trình đào hang làm đất tơi xốp, tang độ phì nhiêu cho đất, tiết chất nhầy làm mềm đất, phân giun có cấu trúc hạt tròn làm đất tăng độ tơi xốp và thoáng khí.
Câu 7: Vì sao cần bảo vệ tính đa dạng sinh học?
- Vì trong tự nhiên, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió, điều hòa khí hậu, duy trì sự ổn định của hệ sinh thái.
- Vì trong thực tiễn, đa dạng sinh học cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người như: lương thực, thực phẩm, dược liệu,…
→ Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học
Câu 8: Vì sao nhiều loài cá, tôm, cua, trai, ốc,… sống ở vùng biển có nhiều san hô lại có nhiều màu sắc phong phú không kém màu sắc của san hô?
Các động vật sống ở nơi có nhiều san hô cần phải có màu sắc sặc sỡ tương tự san hô để dễ ngụy trang, phòng vệ, trốn tránh kẻ thù cũng như ngụy trang để bắt mồi.
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